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Tình huống 1.

Doanh nghiệp “X” có 130 công nhân lao động, do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn và đang trong giai đoạn đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất. Vì vậy, Giám đốc doanh nghiệp X ra thông báo từ tháng 9/2015 giữ lại 30% tiền lương của công nhân lao động để cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khi nào làm ăn có lãi sẽ thanh toán số tiền giữ lại cho công nhân lao động. Bức xúc trước việc làm của chủ doanh nghiệp, công nhân lao động tự ý tổ chức đình công. 


Là cán bộ công đoàn đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời: 
- Giám đốc doanh nghiệp ra thông báo từ tháng 9/2015 giữ lại 30% tiền lương của công nhân lao động (CNLĐ) để cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khi nào làm ăn có lãi sẽ thanh toán số tiền giữ lại cho CNLĐ là sai quy định của pháp luật. Vì:

Điều 96 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: Người lao động (NLĐ) được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

- CNLĐ tự ý tổ chức đình công là sai với quy định của pháp luật (hay còn gọi là đình công bất hợp pháp). Việc NLĐ đình công thuộc một trong những trường hợp bị cấm “Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích” (khoản 1 Điều 215 Bộ luật lao động 2012)”.

Vì chỉ có tổ chức Công đoàn mới có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công. Điều 210 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “ Ở nơi có tổ chức CĐCS thì đình công phải do Ban chấp hành CĐCS tổ chức và lãnh đạo. Ở nơi chưa có tổ chức CĐCS thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của NLĐ”). 
- Cách giải quyết tình huống:

+ Khi xảy ra đình công điện báo cho các cơ quan chức năng biết và đề nghị cử người tới để phối hợp giải quyết. Đồng thời phối hợp với Người sử dụng lao động (NSDLĐ) hạ nhiệt cuộc đình công, yêu cầu NLĐ bình tĩnh chờ cơ quan chức năng đến để phối hợp giải quyết; trường hợp có NLĐ gây mất an ninh trật tự công cộng, phá hoại máy móc thiết bị của doanh nghiệp yêu cầu lực lượng chức năng can thiệp. 

+ Xác định đây là cuộc đình công của NLĐ không đúng trình tự, thủ tục (Điều 222, Bộ luật lao động 2012) và đề nghị xử lý như sau:

1. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục và thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi việc tổ chức và lãnh đạo đình công không tuân theo quy định tại Điều 210, 212 và Điều 213 của Bộ luật lao động  2012.

2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, công đoàn cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên để nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường.


Tình huống 2.

Công nhân A có thời gian làm việc cho Công ty B 17 năm liên tục đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Trong đợt dịch sốt xuất huyết công nhân A phải nằm điều trị trong bệnh viện 32 ngày. Sau khi ra viện công nhân A đem nộp hồ sơ bệnh án, chứng từ đầy đủ để làm thủ tục thanh toán chế độ ốm đau với cơ quan Bảo hiểm xã hội thì Giám đốc Công ty B đề nghị Bảo hiểm xã hội chi thanh toán chế độ ốm đau 30 ngày và cho rằng công nhân A nghỉ quá quy định 02 ngày. Không đồng ý với cách giải quyết của Giám đốc công ty, Công nhân A đề nghị CĐCS công ty can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:


- Trường hợp Giám đốc công ty B đề nghị Bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán cho công nhân A nghỉ 30 ngày; và trường hợp công nhân A đề nghị CĐCS công ty can thiệp có thể nhận xét là đúng hoặc có thể là sai. Vì:

+ Đề thi chưa nói rõ công nhân A làm việc trong điều kiện lao động bình thường hay làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,...hoặc tại nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.

+ Trước thời gian bị sốt xuất huyết công nhân A đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau hay chưa nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thời gian đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau là bao nhiêu.

+ Về điều kiện hưởng chế độ ốm đau: Khoản 1, Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động: “Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế”.
+ Về thời gian gian hưởng chế độ ốm đau: Khoản 1, Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:
“Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên”.

Như vậy, đối chiếu với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian anh A được nghỉ hưởng chế độ ốm đau là 40 ngày/năm trong điều kiện làm việc bình thường;  50 ngày/ năm trong điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,…hoặc nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên)”.

Giải quyết tình huống:

1. Nếu trước thời gian Công nhân A bị sốt xuất huyết đã nghỉ hưởng chế độ ốm 10 ngày (trong điều kiện bình thường) hoặc 20 ngày trong điều kiện lao động nặng nhọc độc hại, nguy hiểm,…hoặc nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên) thì Giám đốc công ty đề nghị BHXH tham toán chế độ 30 ngày cho Công nhân A là đúng với quy định của pháp luật và đề nghị của Công nhân A là sai với quy định của pháp luật về BHXH. Chủ tịch công đoàn giải thích cho Công nhân A hiểu.

2. Trường hợp Công nhân A chưa nghỉ ốm thì việc đề nghị của Giám đốc với BHXH chỉ thanh toán cho Công nhân A 30 ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau là sai với quy định của pháp luật. 
3. Cán bộ Công đoàn phải giải thích luật cho Giám đốc hiểu và ký đề nghị BHXH thanh toán chế độ nghỉ ốm đau 32 ngày cho Công nhân A. Nếu Giám đốc không đồng ý với đề nghị của cán bộ CĐCS công ty thì CĐCS công ty làm văn bản đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc đề nghị hòa giải viên lao động,…giải quyết.

Tình huống 3. 

Anh Trần Văn H đang làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty X từ năm 2012 đến nay. Trong tháng 4, Anh H làm đơn đề nghị Giám đốc công ty xem xét cho nghỉ làm việc 05 ngày để về quê cưới vợ, ra mắt họ hàng đúng dịp ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Giám đốc công ty sau khi xem xét đơn chỉ giải quyết cho anh nghỉ 3 ngày. Không đồng ý với cách giải quyết trên, anh Trần Văn H đề nghị công đoàn cơ sở công ty can thiệp.


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:
- Anh H đề nghị nghỉ 05 ngày trong dịp Lễ kỷ niệm 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 kết hợp cưới vợ là đúng với quy định. Việc Giám đốc công ty chỉ giải quyết cho anh H nghỉ 03 ngày là sai với quy định của pháp luật về lao động.
- Giải quyết tình huống:

+ Giải thích cho Giám đốc hiểu quy định của pháp luật về lao động: Điều 115 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: Một năm Người lao động được nghỉ 10 ngày làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết. Trong đó có: Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch). Và Điều 116 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương”. Trong đó, Kết hôn: nghỉ 03 ngày.

+ Đề nghị Giám đốc giải quyết cho anh H nghỉ 05 trong dịp kỷ niệm chiến 30/4 và Quốc lao động 1/5 kết hợp nghỉ kết hôn (thời gian nghỉ chưa tính nghỉ hàng tuần).

+ Nếu Giám đốc không giải quyết đề nghị Công đoàn cấp trên hoặc hòa giải viên lao động can thiệp.


Tình huống 4.

Doanh nghiệp “A” có 70 công nhân lao động đang làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến ngày 31/12/2015, doanh nghiệp này nợ đọng 1,5 tỷ đồng Bảo hiểm (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN); trong đó có 20 công nhân lao động đủ điều kiện để làm hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu. Do không chốt được sổ Bảo hiểm xã hội để làm các thủ tục nghỉ hưu, 20 công nhân lao động này làm đơn đề nghị hòa giải viên lao động giải quyết vụ việc.


Theo đồng chí đây thuộc loại tranh chấp lao động về quyền hay là tranh chấp về lợi ích? Tranh chấp lao động cá nhân hay là tranh chấp lao động tập thể? Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:
- Việc nợ đọng Bảo hiểm xã hội của chủ Doanh nghiệp là sai quy định của pháp luật. Vì:
+ Người sử dụng lao động vi phạm một trong các điều cấm quy định tại Điều 17, Luật BHXH năm 2014 “Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;…”

+ Người sử dụng lao động không hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH.


- Giải quyết tình huống:


+ Tranh chấp lao động này thuộc loại tranh chấp lao động về quyền giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động. Vì:

Đây là tranh lao động giữa một nhóm người lao động với NSDLĐ về quyền lợi chế độ BHXH của từng NLĐ  (mỗi NLĐ có 01 HĐLĐ khác nhau; mức lương khác nhau, dẫn đến mức đóng, thời gian đóng BHXH khác nhau. Do đó kết quả chốt sổ BHXH của từng NLĐ cũng hoàn toàn khác nhau) và nghĩa vụ đóng BHXH cho từng NLĐ của NSDLĐ cũng hoàn toàn khác nhau.

+ Tranh chấp này chỉ được giải quyết qua hòa giải viên lao động hoặc kiện ra Tòa án. Việc 20 CNLĐ đề nghị hòa giải viên lao động giải quyết vụ việc là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

- Cách giải quyết của Hòa giải viên lao động: Trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định tại Điều 201 BLLĐ 2012. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo Điều 202 BLLĐ (thí sinh xem văn bản luật).
 + Hòa giải thành công tổ chức thực hiện.
 + Hòa giải không thành công thì NLĐ khởi kiện tại Tòa án (lưu ý tranh chấp lao động về BHXH, BHYT, BHTN có thể không cần phải hòa giải mà NLĐ có thể khởi kiện ra Tòa án. 


Tình huống 5.

Anh Nguyễn Văn B làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 24 tháng tại doanh nghiệp X. Anh B làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp nhưng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chưa nhất trí vì Giám đốc đưa ra lý do là Anh B không hoàn thành định mức khoán công việc và rất hay ý kiến thắc mắc về chế độ tiền lương.


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:


- Việc anh B làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn tại công ty là đúng với quy định của pháp luật. Ban Chấp hành CĐCS chưa nhất trí vì Giám đốc đưa ra lý do là Anh B không hoàn thành định mức khoán công việc và rất hay ý kiến thắc mắc về chế độ tiền lương là sai quy định.

+ Khoản 1 Điều 4 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: “Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn”. 

+ Điểm c khoản 1 Điều 5 Bộ luật lao động 2012 quy định quyền của người lao động “Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động”.

+ Khoản 1 Điều 189 Bộ luật lao động năm 2012 cũng quy định: “Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn”. 

- Giải quyết tình huống:


+ Chỉ ra cho Ban Chấp hành CĐCS thấy việc chưa nhất trí kết nạp anh B vào tổ chức công đoàn vì Giám đốc đưa ra lý do là Anh B không hoàn thành định mức khoán công việc và rất hay ý kiến thắc mắc về chế độ tiền lương là trái với quy định. (Điều 9 Luật Công đoàn năm 2012; Điều 190 Bộ luật lao động năm 2012).

+ Chỉ ra cho Giám đốc công ty thấy trách nhiệm đối với người lao động khi gia nhập tổ chức công đoàn (Điều 192 bộ luật lao động).


+ Xem xét lý do anh B không hoàn thành mức khoán công việc là do năng lực, trình độ tay nghề kỷ thuật hay vì lý do nào khác để có bố trí công việc và trả lương phù hợp. Việc Anh B thắc mắc về chế độ tiền lương khi Người lao động chưa rõ là hết sức bình thường.

- Vai trò của cán bộ công đoàn: phải giải thích cho BCH CĐCS công ty và Giám đốc doanh  nghiệp thấy:


+ Việc anh B làm đơn xin ra nhập tổ chức công đoàn là quyền của NLĐ. 


+ Việc Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chưa nhất trí vì Giám đốc đưa ra lý do là Anh B không hoàn thành định mức khoán công việc và rất hay ý kiến thắc mắc về chế độ tiền lương là trái với quy định của pháp luật; đồng thời thuyết phục Ban chấp hành kết nạp anh B vào tổ chức công đoàn và giải thích để Giám đốc DN hiểu.


+ Gặp gỡ, động viên anh B phấn đấu hoàn thành công việc và tâm tư, nguyện trong việc thực hiện công việc để cùng với BCH đề xuất Ban giám đốc bố trí công việc phù hợp với anh B. Nhắc nhở anh B khi thắc mắc về chế độ chính sách liên quan đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, có thể qua tập thể đại diện người lao động.

Tình huống 6.


Ngày 01/01/2016, anh A đến gặp Giám đốc Công ty K để xin nghỉ 1 tuần với lý do ở nhà chăm sóc vợ vì vừa phẫu thuật sinh con nhưng Giám đốc công ty không đồng ý. Anh A cho rằng Giám đốc vi phạm Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và kiến nghị lên CĐCS nhờ can thiệp. 


Là cán bộ CĐCS, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào? 


Gợi ý trả lời:

- Việc giám đốc không giải quyết cho anh A nghỉ chế độ thai sản khi vợ vừa sinh con phải phẩu thuật là không đúng với quy định của Luật BHXH năm 2014. Vì: 

+ Về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam: Điểm e, khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

+ Về thời gian nghỉ thai sản lao động nam: Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 05 ngày làm việc trong điều kiện bình thường; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

- Căn cứ vào các quy định trên, giải thích cho Giám đốc hiểu việc từ chối đề nghị của anh A là trái quy định của pháp luật. Đồng thời, có ý kiến đề nghị lãnh đạo công ty xem xét để anh A được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản. Nếu Giám đốc Công ty không giải quyết đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp can thiệp hoặc đề nghị hòa giải viên giải quyết tranh chấp lao động về quyền.


Tình huống 7.


Để tăng sản lượng hàng hóa phục vụ dịp Tết nguyên đán, Giám đốc công ty yêu cầu toàn thể công nhân phải làm thêm ngày chủ nhật. Anh A không đi làm với lý do hệ thống máy móc hoạt động quá tải, gây mất an toàn. Sự việc này Anh đã báo cáo với tổ trưởng sản xuất. Giám đốc công ty ra quyết định kỷ luật anh A vì lý do thiếu tinh thần trách nhiệm, chống đối cấp trên. 


Là cán bộ công đoàn cơ sở, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?


Gợi ý trả lời:

- Việc Giám đốc yêu cầu toàn thể công nhân làm thêm ngày chủ nhật là không đúng quy định của pháp luật. Điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ Luật Lao động 2012 quy định: “Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động”. Trong trường này, người sử dụng lao động không được kỷ luật Người lao động.
- Anh A có quyền: “Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” (Điểm đ, khoản 1, Điều 6 Luật ATVSLĐ; Khoản 2 Điều 140 Bộ Luật lao động năm 2012 cũng quy định nội dung này). Và anh A đã có nghĩa vụ: “Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;…” (Điểm c, khoản 2, Điều 6 Luật ATVSLĐ)

- Giải quyết tình huống: Tiến hành kiểm tra và đưa ra cách giải quyết (đúng hoặc không đúng theo báo cáo của anh A).


* Trường hợp kết quả kiểm tra đúng như báo cáo của anh A: Tôi sẽ tham mưu với BCH công đoàn yêu cầu Giám đốc cho tiến hành kiểm tra có sự giám sát của Ban chấp hành công đoàn để tìm hiểu thực trạng hoạt động máy móc thiết bị, nếu tình trạng hoạt động quá tải, gây mất an toàn diễn ra đúng theo phản ánh của công nhân A, tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo công ty cho công nhân rời khởi vị trí làm việc và có các biện pháp cụ thể để đề phòng và xử lý sự cố xảy ra bằng cách sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các thiết bị mất an toàn lao động. Đồng thời đề nghị lãnh đạo công ty rút quyết định kỷ luật đối với công nhân A vì đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng Luật ATVSLĐ và Bộ luật lao động như giải thích ở phần trên).
* Trường hợp kiểm tra không đúng như báo cáo của anh A: Tham mưu cho NSDLĐ và Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty thông báo, giải thích cho anh A và CNLĐ biết việc báo cáo của anh A là không đúng sự thật; đồng thời vận động CNLĐ (trong đó có anh A) an tâm lao động sản xuất góp phần tăng doanh thu của doanh nghiệp và tăng thu nhập cho NLĐ; đề nghị công ty thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra máy móc thiết bị theo quy định của pháp luật; đề nghị công ty rút quyết định kỷ luật anh A.

Tình huống 8.

Anh A có 15 năm công tác liên tục, trong đó thời gian công tác tại công ty M là 10 năm và hiện tại anh đang công tác tại công ty C được 5 năm trong điều kiện lao động bình thường. Anh A xin nghỉ phép 15 ngày theo quy định nhưng lãnh đạo công ty C chỉ giải quyết cho anh nghỉ 12 ngày. Không đồng ý với cách giải quyết trên, anh A nhờ công đoàn cơ sở can thiệp. 


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?


Gợi ý trả lời:

- Anh A đề nghị công ty C giải quyết 15 ngày nghỉ phép là sai quy định của pháp luật. Công ty C giải quyết cho anh A nghỉ 12 ngày phép cũng sai với quy định của pháp luật. Vì: 
+ Điểm a, khoản 1, điều 111 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày đối với người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường”.

+  Điều 112 quy định: “Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày”.

Đối chiếu với hai quy định nêu trên, anh A chỉ được nghỉ phép 13 ngày (thời gian nghỉ phép năm chỉ tính thời gian anh A làm việc tại công ty C).

- Cán bộ công đoàn giải thích cho anh A và Người sử dụng lao động công ty C biết để thống nhất thực hiện.


Tình huống 9.


Do cuối năm hàng hóa tồn đọng nhiều bán không được nên lãnh đạo công ty A quyết định trả lương cho công nhân bằng sản phẩm. Nhiều công nhân không đồng ý với cách trả lương đó vì không biết làm gì với số hàng hóa trên. Giám đốc công ty đề nghị công đoàn cơ sở thuyết phục công nhân lao động. 


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?


Gợi ý trả lời:


- Việc quyết định trả lương cho công nhân bằng sản phẩm của Công ty A là trái với quy định của pháp luật. 

+ Khoản 2, Điều 94, Bộ Luật lao động năm 2012 quy định hình thức trả lương như sau: “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản”. 

+ Điều 96 bộ luật lao động năm 2012 quy định Nguyên tắc trả lương:“Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương”.

- Khi nhiều công nhân không đồng tình với hình thức trả lương bằng sản phẩm. Giám đốc công ty đề nghị công đoàn cơ sở thuyết phục công nhân lao động. Để giải quyết vấn đề này, tôi chia sẻ khó khăn với Công ty và đưa ra các phương án cùng với giám đốc khắc phục khó khăn như:


+ Đề nghị, thuyết phục Giám đốc công ty thu xếp trả lương bằng tiền mặt cho CNLĐ theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động đã ký kết để ổn định đời sống cho công nhân lao động.


+ Phối hợp công ty tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa; cải tiến máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng mẫu mã, giảm giá thành hàng hóa; cơ cấu lại việc sản xuất kinh doanh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy;...


+ Vận động công nhân chia sẻ khó khăn về tài chính đối với công ty như: đề nghị công nhân thỏa thuận cho công ty nợ một phần lương; Đề nghị BHXH cho chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; Đề nghị cơ quan Thuế cho chậm đóng Thuế;... 


+ Việc trả lương bằng sản phẩm hoặc 1 phần bằng sản phẩm có thể được thực hiện với điều kiện được sự đồng ý và tự nguyện của công nhân lao động.

Tình huống 10. 

Tại Đại hội CĐCS cơ quan A, khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017. Khi đến phần đề cử đại biểu tham gia Ban Chấp hành, có đại biểu đã giới thiệu chị Nguyễn Thị B, là đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại cơ quan A nhưng không thuộc đối tượng là đại biểu dự tại đại hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc giới thiệu trên là không đúng quy định vì chị Nguyễn Thị B không phải là đại biểu chính thức của đại hội. 


Là chủ tịch CĐCS đang tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:


1. Việc giới thiệu chị Nguyễn Thị B là đúng quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI. Vì:

Căn cứ mục b, khoản 8.11 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: 


“ Các đại biểu chính thức của đại hội, hội nghị có quyền đề cử người là đại biểu đại hội, hội nghị vào ban chấp hành. Trường hợp người được đề cử vào ban chấp hành không phải là đại biểu chính thức của đại hội thì người giới thiệu có trách nhiệm cung cấp cho đại hội sơ yếu lý lịch người mình giới thiệu, có nhận xét của công đoàn cơ sở nơi sinh hoạt và nhất thiết phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được giới thiệu’’.


2. Trong trường hợp trên, là chủ tịch CĐCS đang tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội, tôi sẽ giải thích trước Đại hội về trường hợp có đại biểu đã giới thiệu chị Nguyễn Thị B, là đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại cơ quan A nhưng không thuộc đối tượng là đại biểu dự tại đại hội là đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và trích dẫn nội dung mục b, khoản 8.11 Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI để tất cả đại biểu dự Đại hội biết.

Tình huống 11. 

Anh A làm việc tại Công ty X theo hình thức Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng, thời gian từ 01/05/2010 đến 30/4/2013. Trong quá trình làm việc, anh A được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty X với nhiệm kỳ là 2,5 năm kể từ ngày 01/10/2012 đến 01/4/2015. Do thời hạn Hợp đồng lao động ký giữa anh A và công ty X hết hạn vào thời điểm 30/4/2013, nên công ty đã chấm dứt Hợp đồng lao động với anh A. Không đồng ý với cách giải quyết trên, anh A nhờ công đoàn cơ sở can thiệp.

Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:


1. Công ty X chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Anh A là sai quy định của pháp luật. Vì:


+ Căn cứ khoản 6, Điều 192 Bộ luật lao động 2012 quy định: “ Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.


+ Khoản 1, 2 Điều 25 Luật công đoàn năm 2012 cũng quy định: “Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ. 

Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.


2. Vai trò cán bộ công đoàn:

+ Tham mưu Ban Chấp hành CĐCS gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh A là sai quy định của pháp luật và đề nghị thu hồi hủy bỏ quyết định, gia hạn hợp đồng và nhận anh A trở lại làm việc. 

+ Trường hợp lãnh đạo công ty không đồng ý, CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẽ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đồng thời, làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ CĐCS thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.


+ Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động, người lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động. (Điều 198 bộ luật lao động năm 2012).

Tình huống 12.

Anh A là cán bộ công đoàn chuyên trách của công ty B; do công đoàn trả lương. Kỷ niệm ngày thành lập công ty, theo Quy chế chi tiêu nội bộ, toàn thể cán bộ, người lao động làm việc tại công ty đều được thưởng 01 tháng tiền lương trích từ quỹ phúc lợi của công ty. Khi lập danh sách chi tiền, phòng kế toán đề nghị và được Ban Giám đốc công ty B thống nhất không chi chế độ này đối với anh A vì lý do anh là cán bộ công đoàn chuyên trách, do công đoàn trả lương, không phải người lao động của công ty nên không được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như những người lao động khác.


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Công ty B không chi chế độ cho anh A nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty là sai quy định của pháp luật. Vì: 


+ Khoản 5 Điều 24 Luật công đoàn năm 2012 quy định: “Cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. 

+ Khoản 3 Điều 193 Bộ luật lao động năm 2012: “Cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do công đoàn trả lương, được người sử dụng lao động bảo đảm phúc lợi tập thể như người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của người sử dụng lao động”. 

2.  Vai trò cán bộ công đoàn:


+ CĐCS gặp gỡ anh A để trao đổi, cung cấp các văn bản liên quan về chế độ để anh A biết và đề nghị anh A gặp Giám đốc công ty trình bày việc công ty không chi chế độ nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty là sai quy định.  


+ Trường hợp giám đốc công ty cố tình không chấp nhận đề nghị của anh A thì Ban Chấp hành CĐCS gặp gỡ giám đốc công ty để trao đổi, giải thích, thuyết phục và đề nghị Ban giám đốc công ty thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã ký. 


+ CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẽ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động, làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ CĐCS thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.


+ Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động, người lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động. (Điều 198 bộ luật lao động năm 2012).

Tình huống 13.

Chị Nguyễn Thị A là Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH vận tải B. Ngày 02/3/2016, chị nhận được thông báo triệu tập của công đoàn cấp trên về tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn trong thời gian 03 ngày. Sau khi báo cáo và được Ban Giám đốc Công ty đồng ý, chị Nguyễn Thị A đã tham dự và hoàn thành tốt công tác tập huấn. Tuy nhiên, đến kỳ trả lương, Phòng kế toán đã trừ lương của chị Nguyễn Thị A 03 ngày, lý do trong thời gian tập huấn được hưởng các chế độ của công đoàn cấp trên triệu tập.


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời: 


1. Phòng kế toán trừ lương của chị Nguyễn Thị A 03 ngày chị được cử đi tập huấn là sai quy định của pháp luật. Vì:


+ Căn cứ Khoản 3, Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: “Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập”.

+ Điều 183 bộ luật lao động năm 2012 về Đảm bảo điều kiện hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cũng quy định “đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương”.

2. Vai trò của cán bộ công đoàn:


+ Gặp gỡ chị Nguyễn Thị A để trao đổi, cung cấp các văn bản liên quan về chế độ, quyền lợi để phân tích cho chị ấy biết việc kế toán không tính lương trong thời gian chị đi tập huấn là sai quy định. Đồng thời, đề nghị chị Nguyễn Thị A trực tiếp gặp phòng kế toán trao đổi, đưa nội dung văn bản quy định của Luật công đoàn năm 2012, bộ luật lao động năm 2012 để phòng kế toán biết và đề nghị điều chỉnh lại tiền lương. 

+ Trường hợp phòng kế toán không tiếp thu ý kiến, Ban Chấp hành CĐCS kiến nghị, đề xuất lên Ban Giám đốc Công ty nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với Người lao động.

+ Tổ chức đối thoại làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên để đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm.

Tình huống 14. 


Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty A được tổ chức vào ngày 20/5/2013. Tại Đại hội đã được toàn thể đại biểu thống nhất số lượng bầu vào Ban Chấp hành CĐCS là 11 đồng chí. Kết quả bầu cử chỉ có 09 đồng chí có số phiếu bầu đạt quá ½ so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về.

Trong trường hợp trên, với vai trò là người tham gia điều hành Đại hội, đồng chí giải quyết như thế nào?

Gợi ý trả lời: 

Theo quy định tại Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, tại chương II “Nguyên tắc và hệ thống tổ chức Công đoàn”, mục 8.14 “Kết quả bầu cử” ghi rõ: “Người trúng cử phải có số phiếu bầu đạt quá một phần hai (1/2) so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. Trường hợp số người có số phiếu quá 1/2 ít hơn số lượng cần bầu, thì đại hội thảo luận và quyết định bầu tiếp cho đủ số lượng Ban chấp hành hoặc không bầu mà lấy số lượng đã trúng cử (ít hơn số lượng đại hội đã quyết định).

Với vai trò là người tham gia điều hành Đại hội, tôi sẽ đề xuất với Đoàn Chủ tịch Đại hội thống nhất xin ý kiến đại hội quyết định một trong hai phương án sau:


- Phương án 1: Đại hội thảo luận và quyết định bầu tiếp cho đủ số lượng 11 đồng chí đã được đại hội thống nhất.


- Phương án 2: Không bầu mà lấy số lượng 09 đồng chí có số phiếu bầu đạt quá ½ so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. Số còn lại có thể bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp khi cần thiết.


Nếu đại hội quyết định theo phương án nào thì người điều hành đại hội thực hiện theo phương án đó. Trường hợp bầu lần thứ 2, người trúng cử cũng phải là người có số phiếu bầu đạt quá ½ so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. 

Tình huống 15.

Tại Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV (Z), Ban thẩm tra tư cách đại biểu vừa báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Trong đó có trường hợp đồng chí Nguyễn Văn A đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật lao động với hình thức khiển trách. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn A đã được Ban chấp hành cấp triệu tập xem xét và quyết định đủ tư cách là đại biểu chính thức. Có ý kiến cho rằng, trường hợp đồng chí Nguyễn Văn A đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật nên không đủ tư cách tham dự Đại hội. 


Trong trường hợp trên, là người tham gia điều hành Đại hội, đồng chí xử lý như thế nào?

Gợi ý trả lời:


Khoản 4, Điều 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI quy định: “Trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì Ban chấp hành cấp triệu tập xem xét, quyết định tư cách đại biểu và sau đó báo cáo cho Đại hội biết. Người bị khởi tố, truy tố, tạm giam thì không đủ tư cách đại biểu”.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã báo cáo trước Đại hội về trường hợp của đồng chí Nguyễn Văn A. Đồng chí Nguyễn Văn A đã được Ban chấp hành CĐCS xem xét và quyết định đủ tư cách là đại biểu chính thức. Như vậy, đại biểu nêu trên được xét đủ tư cách tham dự Đại hội. 


Trong trường hợp trên, Đoàn Chủ tịch phải giải thích trước đại hội về trường hợp của đại biểu Nguyễn Văn A và trích dẫn nội dung mục d, khoản 8.9 Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI để tất cả đại biểu dự đại hội hiểu và biểu quyết công nhận tư cách đại biểu.


Tình huống 16.

Tháng 02/2002, chị Nguyễn Thị A ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công việc được giao là kế toán viên tại Công ty cổ phần B. Đến tháng 01/2014, Giám đốc Công ty đã ra quyết định chuyển chị Nguyễn Thị A sang làm thủ quỹ của Công ty với mức lương thấp hơn mức lương cũ. Chị Nguyễn Thị A không đồng ý với quyết định của Giám đốc và đã bị Giám đốc công ty ra quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với lý do không chấp hành sự điều động của Giám đốc. 

Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:


Giám đốc công ty cổ phần B đã vi phạm quy định của pháp luật với hai nội dung sau đây:


1. Ra quyết định chuyển chị Nguyễn Thị A sang làm thủ quỹ của Công ty với mức lương thấp hơn mức lương cũ mà không được sự đồng ý của chị Nguyễn Thị A. Vì: 

Điều 31, Bộ Luật Lao động 2012 quy định về các trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động là:

+ Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động. 

+ Người lao động làm công việc theo quy định nêu trên được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiếu vùng do Chính phủ quy định.

Tình huống trên không nói rõ công ty gặp khó khăn trong các trường hợp quy định tại Điều 31 bộ luật lao động 2012; giám đốc công ty không báo cho người lao động biết trước và trả tiền lương thấp hơn với mức lương cũ. Việc chuyển chị Nguyễn Thị A đang làm kế toán sang làm thủ quỹ với mức lương thấp hơn, bản chất là thay đổi nội dung Hợp đồng lao động về công việc phải làm. Sự thay đổi này chỉ được coi là hợp pháp nếu Giám đốc Công ty trao đổi, thỏa thuận trước với mức lương bằng hoặc cao hơn so với hợp đồng lao động đã ký kết và được sự đồng ý của chị Nguyễn Thị A.
2. Chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật đối với chị Nguyễn Thị A. Vì:


Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

+ Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.


+ Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn…


+ Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc…


Căn cứ các nội dung nêu trên, trường hợp chị Nguyễn Thị A không nằm trong các nội dung về quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.


3. Vai trò là cán bộ công đoàn:


+ Tham mưu Ban Chấp hành CĐCS gặp gỡ, phân tích để Giám đốc công ty hiểu việc ra quyết định điều chuyển sang công việc khác với mức lương thấp hơn mà không trao đổi và được sự đồng ý của người lao động; chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Nguyễn Thị A là sai quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Giám đốc thu hồi quyết định, tiếp nhận chị Nguyễn Thị A vào làm việc lại và thỏa thuận với người lao động để bố trí công việc; tiền lương phù hợp so với hợp đồng lao động đã ký kết. 

+ Tổ chức đối thoại làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên để đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm.


+ Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.

Tình huống 17. 


Chị Nguyễn Thị K là nhân viên phòng nhân sự của công ty TNHH MTV (H) được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2012-2017. Khi đảm đương vị trí này, chị đã nhiều lần xuống gặp gỡ trực tiếp Người lao động tại các phân xưởng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và kịp thời hỗ trợ người lao động trong phạm vi trách nhiệm của cán bộ công đoàn. Trước việc làm của chị K, lãnh đạo công ty đã yêu cầu chị Nguyễn Thị K không được xuống trực tiếp gặp gỡ công nhân tại nơi làm việc. 


Với vai trò là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?


Gợi ý trả lời:


1. Lãnh đạo công ty TNHH MTV (H) yêu cầu chị Nguyễn Thị K không được xuống trực tiếp gặp gỡ công nhân tại nơi làm việc là sai quy định. Vì:


+  Khoản 1 Điều 190 bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động” là hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động. 


+ Khoản 2, Điều 191 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn cơ sở có quyền: “Đến các nơi làm việc để gặp gỡ người lao động trong phạm vi trách nhiệm mà mình đại diện” và chị Nguyễn Thị K gặp gỡ người lao động tại phân xưởng là trong phạm vi trách nhiệm của cán bộ công đoàn.


+ Khoản 4, Điều 22 Luật công đoàn năm 2012 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đoàn là “…tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật” và khoản 1, Điều 9 Luật công đoàn nghiêm cấm hành vi “Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn” 

2. Vai trò của cán bộ công đoàn:


+ Tham mưu Ban Chấp hành CĐCS gặp gỡ chị Nguyễn Thị K, đề nghị chị K phát huy năng lực, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để chủ doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của CĐCS trong việc tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; góp phần động viên người lao động an tâm công tác, tin tưởng vào tổ chức, doanh nghiệp tạo động lực trong công tác.


+ CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẽ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động, làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ CĐCS thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.


+ Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động, người lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động. (Điều 198 bộ luật lao động năm 2012).

Tình huống 18.

Nội quy lao động tại doanh nghiệp A quy định “Cán bộ công đoàn không chuyên trách của doanh nghiệp được sử dụng 12 giờ làm việc trong một tháng làm công tác công đoàn và được trả lương đầy đủ. Những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập vượt quá số thời gian quy định này thì không được hưởng lương”. 


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Xét về thời gian làm việc: nội quy lao động mà Doanh nghiệp xây dựng là chưa  đúng với quy định của pháp luật. Dựa trên các căn cứ sau:


+ Điều 193 Bộ luật Lao động năm 2012: “Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương”.


+ Khoản 2, Điều 24 Luật công đoàn năm 2012 cũng quy định về nội dung này: “Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm”.


Căn cứ quy định trên, tùy thuộc vào cán bộ công đoàn không chuyên trách là Chủ tịch, Phó chủ tịch hay Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS để xác định họ được sử dụng bao nhiêu thời gian làm việc trong tháng cho hoạt động công đoàn để xây dựng nội quy lao động tại doanh nghiệp hợp lý. Nếu không có thỏa thuận về thời gian tăng thêm thì mức thời gian tối thiểu cho hoạt động công đoàn cũng phải bằng quy định tại khoản 2, Điều 24 của Luật công đoàn.

2. Xét về tiền lương: nội quy của doanh nghiệp quy định trong thời gian cán bộ công đoàn tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập vượt quá 12 giờ làm việc trong một tháng thì không được hưởng lương là sai quy định.

+ Căn cứ khoản 3, Điều 24, Luật Công đoàn 2012: “Cán bộ công đoàn không chuyên trách đương nhiên được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập”.


+ Căn cứ khoản 2, Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Với vai trò là cán bộ công đoàn, cần tham mưu Ban chấp hành công đoàn cơ sở kiến nghị với doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung lại nội quy của doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật bằng việc vận dụng phương pháp, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn để trao đổi với chủ đoanh nghiệp.


+ CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẽ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động, làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ CĐCS thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.


+ Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động, người lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động. (Điều 198 bộ luật lao động năm 2012).

Tình huống 19.

Anh Q là nhân viên kế toán của Công ty M làm việc theo hình thức Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tháng 6/2012, Anh Q giao kết Hợp đồng lao động với công ty H, thời hạn hợp đồng là 06 tháng. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng lao động với Công ty H, anh Q vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty M và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biết tin anh Q làm việc cho Công ty H, Ban Giám đốc Công ty M đã họp và quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với anh Q. Lý do anh Q tự ý giao kết hợp đồng lao động với Công ty H mà chưa được sự thống nhất của Giám đốc Công ty M. 


Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Ban Giám đốc Công ty M quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với anh Q là sai quy định của pháp luật. Vì:


+ Căn cứ Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. 

+ Khoản 3, Điều 44, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.


+ Trường hợp anh Q giao kết hợp đồng lao động với Công ty khác mà vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là không vi phạm các nội dung quy định về kỷ luật lao động và không nằm trong các nội dung về quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của người sử dụng lao động tại Điều 38, Bộ luật lao động năm 2012.
2. Vai trò của cán bộ công đoàn: 
+ Tham mưu Ban chấp hành công đoàn cơ sở kiến nghị với doanh nghiệp về giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động là sai quy định của pháp luật. Tổ chức đối thoại làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.  Đề nghị doanh nghiệp thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và đề nghị thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật được quy định tại Điều 42 BLLĐ 2012: (1) Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ; (các trường hợp khác theo khoản 2,3,4,5 của điều này).   


+ Kiến nghị với công đoàn cấp trên để đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm.


+ Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.


Tình huống 20. 


Do tác động của khủng hoảng kinh tế đã làm giảm đáng kể hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty A. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã bàn bạc, thống nhất phương án thu hẹp sản xuất. Thực hiện phương án này, Giám đốc Công ty đã ra quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với 30 người lao động ở các bộ phận khác nhau trong công ty và chi trả trợ cấp thôi việc cho họ.

Là cán bộ công đoàn, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời:

1. Xét về quy trình thực hiện phương án sử dụng lao động của Công ty A:

- Phương án sử dụng lao động của công ty chưa lấy ý kiến tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động là trái quy định của pháp luật.

+ Công ty phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo khoản 2 điều 44 của Bộ luật lao động năm 2012;

+ Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại điểm a,b,c,d khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này; và khoản 2 điều 46: Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở.

+ Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 49 của Bộ luật này (trích dẫn điều 49…).
2. Xét trên góc độ quan hệ lao động:

- Trong tình huống này người sử dụng lao động đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động trái quy định của pháp luật. 

+ Khoản 3, Điều 44, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

+ Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật được quy định tại Điều 42 BLLĐ 2012: (1) Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ; (các trường hợp khác theo khoản 2,3,4,5 của điều này).   

3. Vai trò của cán bộ công đoàn trong xem xét, giải quyết tình huống này:

Từ những nội dung phân tích nêu trên, tình huống này có thể dẫn tới tranh chấp lao động tập thể. Là cán bộ công đoàn, vấn đề cần nắm trong giải quyết tình huống này đó là:

- Rà soát lại Quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động Công ty A về tham gia quản lý doanh nghiệp; Quy chế hoạt động của Ban đại diện tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; các điều khoản có liên quan đến vụ việc trong TƯLĐTT đã được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động; 

- Căn cứ tình tiết đặt ra trong tình huống trên để có phương án giải quyết hợp lý; tổ chức đối thoại để làm rõ vấn đề đúng, sai, hướng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật; 

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm;
- Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.

Tình huống 21.


 Trong quá trình quản lý tài chính của CĐCS ( X ) có ý kiến của đoàn viên cho rằng nguồn quỹ của công đoàn ít, để giảm tối thiểu kinh phí chi trả phụ cấp của cán bộ làm công tác công đoàn nên đã đề nghị Ban Chấp hành CĐCS phân công cho một đồng chí trong Ban chấp hành vừa đảm nhận nhiệm vụ kế toán và kiêm luôn nhiệm vụ thủ quỹ của công đoàn. 

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, đồng chí cho biết ý kiến trên đúng hay sai? Giải quyết như thế nào?


Gợi ý trả lời: 

- Ý kiến đề nghị phân công một người vừa đảm nhận nhiệm vụ kế toán vừa kiêm thủ quỹ công đoàn là không đúng quy định. Bởi vì:

Điều 51 Luật kế toán 2003 quy định: “ Những người làm kế toán sẽ không được làm thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước’’. 

- Vai trò là chủ tịch CĐCS: Ban Chấp hành CĐCS có thể phân công người làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, nhưng phải đảm bảo không vi phạm những điều pháp luật không cho phép. Có thể phân công một Uỷ viên trong BCH nhưng không phải là kế toán để kiêm công tác thủ quỹ.

Tình huống 22.

Trên địa bàn huyện A, Doanh nghiệp B được cấp phép và chính thức hoạt động từ tháng 01/2015, có 100 lao động thuộc diện phải đóng BHXH, chưa thành lập tổ chức công đoàn. Năm 2016 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định phân cấp toàn diện về thu, chi tài chính công đoàn về cho LĐLĐ huyện A quản lý. LĐLĐ huyện A đã tiến hành tuyên truyền, vận động doanh nghiệp B và người lao động thành lập CĐCS đồng thời yêu cầu doanh nghiệp B thực hiện trích đóng kinh phí công đoàn của năm 2015. Giám đốc doanh nghiệp chỉ đồng ý trích đóng 35% của 2% kinh phí công đoàn phải nộp lên cấp trên, 65% còn lại doanh nghiệp không đóng, với lý do CĐCS chưa thành lập nên phần kinh phí được giữ lại cho CĐCS, công đoàn cấp trên không có quyền thu để quản lý và sử dụng.

 Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, đồng chí cho biết ý kiến của Giám đốc doanh nghiệp đúng hay sai? Giải quyết như thế nào?
Gợi ý trả lời: 

- Giám đốc doanh nghiệp không đồng ý trích đóng 65% còn lại của 2% kinh phí công đoàn năm 2015 cho công đoàn cấp trên là không đúng với quy định, bởi vì:
+ Căn cứ Điều 26 của Luật Công đoàn năm 2012 quy định về tỷ lệ trích đóng KPCĐ; Điều 4, Điều 5 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng và căn cứ đóng KPCĐ: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt có hay chưa có tổ chức công đoàn đều phải thực hiện trích đóng KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động  

+ Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, tại Điều 4, điểm 3, mục b quy định đối với doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS: LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện.

Tại Điều 6, mục 4 quy định đối với doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS: Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn, khi nhận được kinh phí của doanh nghiệp đóng, được sử dụng 65% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại doanh nghiệp này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết chuyển thành tích lũy và trả lại cho CĐCS sau khi CĐCS của doanh nghiệp được thành lập.

- LĐLĐ huyện làm việc cùng Giám đốc, CĐCS để giải thích đồng thời tính toán số tiền 2% doanh nghiệp phải nộp, số tiền đã chi phục vụ cho CĐCS trước khi có quyết định thành lập và số tiền còn lại bàn giao cho CĐCS hoạt động sau khi đã được thành lập để Giám đốc hiểu và nắm rõ 65% còn lại của năm 2015 thực chất là CĐ cấp trên thu để chi cho hoạt động của CĐCS tại doanh nghiệp.  


Tình huống 23.

 Dự toán thu kinh phí công đoàn tại một CĐCS trong năm 2016 đã được công đoàn cấp trên phê duyệt theo mức tiền lương cơ sở là 1.150.000đ. Từ ngày 01/05/2016 tiền lương cơ sở tăng lên mức 1.210.000đ theo Nghị Định số 47/12016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, công đoàn cấp trên thực hiện điều chỉnh dự toán và thu kinh phí công đoàn theo quy định, Thủ trưởng đơn vị không đồng ý với lý do: Dự toán thu năm 2016 đã được duyệt và chỉ thực hiện nộp theo dự toán đầu năm.  

Với vai trò là Ban chấp hành CĐCS Công ty, đồng chí giải quyết như thế nào ?


Gợi ý trả lời: 
- Công đoàn cấp trên điều chỉnh dự toán năm 2016 và thu kinh phí công đoàn theo mức lương cơ sở 1.210.000 kể từ ngày 01/5/2016 là đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị thuộc đối tượng không đồng ý trích đóng 2% kinh phí công đoàn theo lương cơ sở được điều chỉnh là không đúng, bởi vì:
+ Căn cứ Điều 5 của Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ quy định mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

+ Căn cứ Điều 3 của Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/5/2016 là 1.210.000đ/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật....; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 

- Gặp gỡ kế toán và thủ trưởng đơn vị để giải thích và thuyết phục thêm về nghĩa vụ trích đóng 2% KPCĐ theo Luật công đoàn năm 2012 và NĐ 191/2013/NĐ-CP, quyền lợi của CĐCS tại đơn vị trong việc phân phối KPCĐ theo quy định 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐ LĐVN. 

Nghiên cứu thêm Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đóng kinh phí công đoàn. Điều 24c: Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn…… 


Tình huống 24.


Tại Công ty A, Ban Giám đốc công ty quyết định thu đoàn phí công đoàn bình quân 10.000đ/đoàn viên/tháng và phòng kế toán trừ vào lương. Toàn bộ tài chính công đoàn đều do Công ty quản lý, mọi hoạt động công đoàn cơ sở đều phải làm dự toán và xin ý kiến giám đốc. 
Việc làm ở Công ty A đúng hay sai? Với vai trò là Ban chấp hành CĐCS Công ty, đồng chí giải quyết như thế nào?


Gợi ý trả lời: 


- Ban Giám đốc công ty quyết định mọi hoạt động về thu, chi tài chính và hoạt động của công đoàn cơ sở là trái với quy định, bởi vì: 


Tại Điều 27 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của Pháp luật và quy định của TLĐ LĐVN. 


Căn cứ Điều 6 khoản 1 Quy chế Quản lý Tài chính Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính theo phân cấp của công đoàn cấp trên; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu của công đoàn cơ sở. 


Như vậy CĐCS và chủ tịch công đoàn cơ sở mới là chủ thể chịu trách nhiệm và có quyền quản lý, điều hành tài chính của CĐCS theo phân cấp của công đoàn cấp trên. Công ty và Giám đốc doanh nghiệp thực hiện quyền quản lý và điều hành tài chính của CĐCS là không đúng thẩm quyền quy định.

- Mức thu bình quân trên là không đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Căn cứ Hướng dẫn số 258/HĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Tại điểm I quy định mức đóng đoàn phí của ĐVCĐ hàng tháng bằng 1% tiền lương. Tiền lương làm cơ sở thu đoàn phí được quy định theo 6 nhóm đối tượng đang sinh hoạt tại 6 loại hình CĐCS (Từ loại 1.1 đến 1.6, mục 1, điểm I). Trong trường hợp kế toán trừ  đoàn phí vào lương phải có ý kiến thỏa thuận của Đoàn viên công đoàn (khoản 2, điểm I, HD 258/HD-TLĐ)


Tình huống 25.


 Một Doanh nghiệp có 100 lao động làm việc thuộc diện phải đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH, nhưng CĐCS chỉ mới kết nạp được 50 đoàn viên công đoàn. Đến kỳ trích đóng kinh phí công đoàn, Giám đốc doanh nghiệp chỉ đồng ý trích đóng cho số đoàn viên công đoàn là 50 người, số còn lại chưa kết nạp đoàn viên nên không đóng. 


Với vai trò là Ban chấp hành CĐCS Công ty, đồng chí giải quyết như thế nào ?


Gợi ý trả lời:

- Giám đốc doanh nghiệp chỉ trích đóng 2% kinh phí công đoàn cho số lao động đã được kết nạp đoàn viên là không đúng quy định:

+ Căn cứ Điều 4 của Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ quy định đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Như vậy quy định đóng kinh phí công đoàn không phụ thuộc vào đoàn viên công đoàn.

- Ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật, cần có cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Ban giám đốc và BCH CĐCS công ty để xây dựng mối quan hệ, phối hợp hài hòa, giải thích về trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động; trách nhiệm của người lao động, công đoàn trong việc xây dựng và phát triển công ty...   


Tình huống 26.

Anh Nam là công chức nhà nước. Vợ chồng anh Nam đã có một bé gái, vợ anh Nam đang mang thai đứa con thứ hai, khi đi siêu âm ở một cơ sở y tế tư nhân, bác sĩ thông tin thai nhi là bé gái. Là con một trong gia đình, ba mẹ anh rất khao khát có cháu trai để nối dõi tông đường. Thương cha mẹ già, anh đã ép buộc vợ phá thai.


Là cán bộ CĐCS đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?

Gợi ý trả lời: 
Gợi ý trả lời: 


- Đại diện BCH CĐCS cơ quan gặp trực tiếp cả hai vợ chồng anh Nam để động viên, phân tích rõ cho anh hiểu việc anh ép buộc vợ phá thai sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của vợ anh, đồng thời việc làm của anh là vi phạm chính sách pháp luật về bình đẳng giới; không phù hợp với các giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức trong thời đại ngày nay…


- Công đoàn cơ quan cần nắm rõ các mối quan hệ thân thiết của anh Nam (như đồng nghiệp, bạn bè…) để phối hợp tạo ra nhiều thông tin tuyên truyền vận động, giải thích, thuyết phục nhằm tác động đến suy nghĩ và hành động tích cực, có trách nhiệm hơn của anh Nam.


- Nếu vì áp lực quá lớn từ phía bố mẹ của anh Nam thì BCH CĐCS phải sớm tiếp cận, gặp gỡ trao đổi cho bố mẹ của anh hiểu những hậu quả về mặt tinh thần, sức khỏe, pháp lý mà người yêu cầu phá thai cũng như người đi phá thai phải gánh chịu. Phải làm cho bố mẹ anh Nam thay đổi nhận thức vì đây là nguyên nhân chính thức ép anh Nam hành động, đồng thời yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính.


- Những quy định của pháp luật hiện nay có liên quan trong tình huống này: Theo quy định khoản 2 Điều 10 của Luật Bình đẳng giới 2007 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức”. Theo khoản 7 Điều 40 của Luật Bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế bao gồm:


a. Cản trở, xúi giục hoặc ép buộc người khác không tham gia vào các hoạt động giáo dục sức khoẻ vì định kiến giới;


b. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi dục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính thai nhi. Điểm b, khoản 7, Điều 40 của Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế quy định cấm: “Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi”. Theo điểm b, khoản 3, Điều 12 Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về hành vi “xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi” bị xử phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000 đ

 vì đã vi phạm.

Như vậy, hành vi ép buộc vợ đi phá thai của anh Nam đủ cơ sở cấu thành vi phạm hành chính, anh Nam phải bị xử phạt vi phạm theo Nghị định này.


- Để góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của công đoàn trong tham gia quản lý xã hội, BCH CĐCS cơ quan nơi anh Nam công tác nên kiến nghị, đề xuất với cơ quan Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các cơ sở y tế nếu có hành vi cung cấp giới tính thai nhi sai quy định của pháp luật để ngăn ngừa chung./.
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